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PHÒNG THI: 1 

 

STT SBD Họ và tên    Ngày sinh Phái Nơi sinh 

1 TN.11.19.B2-077  Nguyễn Đức Anh 02/11/1996 Nam Quảng Ninh 

2 TN.11.19.B2-078  Nông Thị Cúc 30/04/1996 Nữ Cao Bằng 

3 TN.11.19.B2-079  Nguyễn Nông Dâng 23/10/1993 Nữ Băk Kạn 

4 TN.11.19.B2-080  Dương Thị Kim Dung 08/07/1993 Nữ Vĩnh Phúc 

5 TN.11.19.B2-081  Trần Thị Thái Hà 18/07/1990 Nữ Hưng Yên 

6 TN.11.19.B2-082  Quách Thị Thu Hà 11/02/1997 Nữ Sơn La 

7 TN.11.19.B2-083  Hoàng Hồng Hạnh 01/10/1981 Nữ Hà Nội 

8 TN.11.19.B2-084  Trần Thu Hằng 10/01/1988 Nữ Nghệ An 

9 TN.11.19.B2-085  Vũ Minh Hiền 05/08/1997 Nữ Hà Nội 

10 TN.11.19.B2-086  Nguyễn Khắc Huy 02/09/1969 Nam Thái Nguyên 

11 TN.11.19.B2-087  Lưu Thị Liêm 12/10/1995 Nữ Thái Bình 

12 TN.11.19.B2-088  Lê Nguyên Nam 12/11/1984 Nam Tuyên Quang 

13 TN.11.19.B2-089  Lê Thị Ngoan 17/06/1991 Nữ Hải Dương 

14 TN.11.19.B2-090  Vũ Thị Minh Nguyệt 03/12/1991 Nữ Quảng Ninh 

15 TN.11.19.B2-091  Quách Thị Nhung 15/11/1996 Nữ Sơn La 

16 TN.11.19.B2-092  Nguyễn Viết Quỳnh 25/09/1989 Nam Quảng Ninh 

17 TN.11.19.B2-093  Đặng Phương Thảo 15/04/1994 Nữ Thái Nguyên 

18 TN.11.19.B2-094  Nguyễn Thị Linh Thảo 20/03/1991 Nữ Tuyên Quang 

19 TN.11.19.B2-095  Trịnh Thị Vân 05/06/1990 Nữ Hải Phòng 

20 TN.11.19.B2-096  Trần Thị Vui 14/05/1987 Nữ Thái Nguyên 

21 TN.11.19.B2-097  Vũ Thị Hải Yến 14/07/1992 Nữ Quảng Ninh 
  

Ấn định danh sách có: 21 thí sinh 


